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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT CƠ BẢN

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 CB01 Phạm Thị Ngọc Đài 15/11/1978 Nữ Bình Thuận 260821865

2 CB02 Trịnh Văn Định 04/12/1972 Nam Hòa Bình 261386709

3 CB03 BK'Rông Giang 25/12/1994 Nam Bình Thuận 261371943

4 CB04 Trương Nguyễn Hoàng Giang 20/11/1997 Nam Bình Thuận 261459184

5 CB05 Phạm Thị Thu Hà 04/11/1984 Nữ Thanh Hóa 264444556

6 CB06 Võ Thanh Hải 10/10/1981 Nam Bình Thuận 260883682

7 CB07 Lê Thị Cẩm Hằng 12/03/1996 Nữ Bình Thuận 261524796

8 CB08 Nguyễn Thị Xuân Hiền 13/03/1995 Nữ Bình Thuận 261404423

9 CB09 Trần Thị Hiền 07/05/1974 Nữ Bình Thuận 260715607

10 CB10 Lê Thị Thu Hiếu 08/08/1996 Nữ Bình Thuận 261528353

11 CB11 Lê Thị Hồng Hoa 11/03/1996 Nữ Bình Thuận 261375135

12 CB12 Nguyễn Thị Kim Hoàng 02/07/1982 Nữ Bình Thuận 260880239

13 CB13 Lê Thị Thanh Hương 28/01/1976 Nữ Bình Thuận 260728361

14 CB14 Trần Thị Mỹ Lệ 04/10/1995 Nữ Bình Thuận 261392808

15 CB15 Nguyễn Thị Liên 26/12/1979 Nữ Bình Thuận 260920126

16 CB16 Nguyễn Thị Kim Liên 19/01/1981 Nữ Bình Thuận 260940216

17 CB17 Nguyễn Thị Thùy Liên 21/04/1984 Nữ Bình Thuận 260997366

18 CB18 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/08/1996 Nữ Bình Thuận 261375063

19 CB19 Trần Thị Mê Linh 16/07/1981 Nữ Bình Thuận 260897583

20 CB20 Võ Thanh Long 02/09/1967 Nam Bình Thuận 260832173
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Họ và Tên



STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

21 CB21 Nguyễn Văn Lộc 25/03/1995 Nam Bình Thuận 261352479

22 CB22 Lê Thị Luyến 13/09/1984 Nữ Bình Thuận 261551044

23 CB23 Đinh Thị Ngọc Mai 21/10/1996 Nữ Bình Thuận 261400675

24 CB24 Nguyễn Phương Nam 01/03/1992 Nam Bình Thuận 261228693

25 CB25 Võ Tấn Ninh 06/03/1998 Nam Bình Thuận 261481353

26 CB26 Nguyễn Văn Nga 29/10/1972 Nam Bình Thuận 260900675

27 CB27 Đỗ Thị Nga 01/09/1989 Nữ Ninh Bình 164446615

28 CB28 Huỳnh Phúc Thảo Nguyên 20/11/1996 Nữ Bình Thuận 261481138

29 CB29 Hán Thị Ý Nhanh 20/11/1998 Nữ Ninh Thuận 264521283

30 CB30 Nguyễn Trọng Nhân 06/08/2002 Nam TP. Hồ Chí Minh

31 CB31 Vũ Thị Yến Nhi 01/01/1997 Nữ Bình Thuận 261457537

32 CB32 Trần An Nhuận 15/05/1997 Nữ Bình Thuận 261377692

33 CB33 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 15/09/1987 Nữ Bình Thuận 261001454

34 CB34 Nguyễn Thị Kim Oanh 15/04/1997 Nữ Bình Thuận 261394211

35 CB35 Nguyễn Thị An Pha 25/04/1976 Nữ Bình Thuận 260829811

Danh sách này có 35 thí sinh
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